CHỦ ĐỀ 59: TIA X (RƠNGHEN), SỰ PHÁT QUANG, LAZE
1. Tia X (Rơnghen).
( Bản chất của tia Rơnghen: Là sóng điện từ có bước sóng ngắn, ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại và dài hơn bước sóng tia gama. Bước sóng của tia Rơnghen 
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 m (tia Rơnghen cứng) đến 
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 m (tia Rơnghen mềm).
	( Ống Rơnghen: là ống tia catốt có lắp thêm một điện cực bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn và khó nóng chảy gọi là đối âm cực. Cực này được nối với anốt (A). Hiệu điện thế giữa anốt và catốt khoảng vài vạn vôn, áp suất trong ống khoảng 
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 mmHg.

- Cơ chế phát sinh: các electron trong tia catốt (K) được tăng tốc trong điện trường mạnh nên thu được một động năng rất lớn. Động năng của electron ngay trước khi đập vào anốt:
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 (bỏ qua động năng ban đầu)
	[image: image5.emf]


Khi electron đập vào đối âm cực, chúng xuyên sâu vào những lớp bên trong của vỏ nguyên tử tương tác với hạt nhân nguyên tử và các electron ở gần hạt nhân, làm cho nguyên tử chuyển lên trạng thái kích thích. Thời gian tồn tại ở trạng thái kích thích rất ngắn (cỡ 
[image: image6.wmf]8
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s) nguyên tử nhanh chóng chuyển về trạng thái có năng lượng thấp hơn và phát ra phôtôn của tia X có năng lượng:
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Ta có điều kiện: 
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 (electron của chùm electron truyền toàn bộ động năng cho 1 nguyên tử kim loại của đối catốt đang ở trạng thái cơ bản và nguyên tử kim loại chuyển lên trạng thái kích thích sau đó nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản để phát ra phôtôn 
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+) Vận tốc của electron khi đập vào đối âm cực:
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+) Nhiệt lượng mà đối catốt nhận được: Năng lượng của chùm electron đến được dùng làm hai phần là phần tạo ra năng lượng cho tia X và phần cung cấp nhiệt lượng làm nóng đối catốt:
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+) Nhiệt lượng của dòng nước để làm nguội đối catốt:
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2. Hiện tượng quang phát quang.

( Phát quang: là hiện tượng một chất hấp thụ năng lượng sau đó bức xạ điệu từ trong miền ánh sáng nhìn thấy.

Ví dụ: Đom đóm (hóa phát quang); Đèn LED (điện phát quang); Lớp huỳnh quang ở đèn ống (quang phát quang),…

( Hiện tượng Quang phát quang: Là hiện tượng một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

Ví dụ: Chiếu chùm bức xạ tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorxêin thì dung dịch này sẽ phát ra ánh sáng màu lục. Ở đây ánh sáng kích thích là bức xạ tử ngoại, ánh sáng phát quang là ánh sáng màu lục.

Lớp bột ở thành trong của một đèn ống thông dụng có phủ một lớp phát quang. Lớp bột này sẽ phát quang ánh sáng trắng khi bị kích thích bởi ánh sáng tử ngoại (do hơi thủy ngân trong đèn phát ra lúc có sự phóng điện).

( Đặc điểm:

+) Sự phát quang xảy ra ở nhiệt độ thường.

+) Quang phổ phát quang đặc trưng cho từng chất về số vạch, vị trí vạch, độ sáng tỉ đối giữa các vạch.

+) Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang kéo dài từ 
[image: image14.wmf]10
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s đến vài giây.
( Có hai dạng quang phát quang:

+) Huỳnh quang: là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn 
[image: image15.wmf]8
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s. Nghĩa là ánh sáng phát quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. Chất huỳnh quang ở thể lỏng, khí. Ứng dụng trong: đèn tube, màn hình CRT,…

+) Lân quang: là sự phát quang có thời gian phát quang dài từ
[image: image16.wmf]8
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s trở lên. Chất lân thường ở thể rắn. Ứng dụng trong mặt đồng hồ, sơn đồ chơi, quần áo, biển báo giao thông,…

- Định luật Stokes về sự phát quang:

“Bước sóng của ánh sáng phát quang luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích”.
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3. Sơ lược về Laze.

( Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng phát xạ cảm ứng.

( Sự phát xạ cảm ứng: Nếu một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một photon có

	năng lượng 
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, bắt gặp một photon có năng lượng 
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đúng bằng hf, bay lướt qua nó, thì lập tức cũng phát ra photon 
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 có cùng năng lượng và bay cùng phương với photon 
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. Ngoài ra, sóng điện từ ứng với photon 
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 hoàn toàn cùng pha và dao động trong mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động của sóng điện từ ứng với photon 
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Như vậy, nếu có một photon ban đầu bay qua một loạt các nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thì số photon ấy sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
( Đặc điểm của chùm sáng laze:

+) Tia laze có tính đơn sắc rất cao.

+) Tia laze là chùm sáng kết hợp (do các photon trong chùm có cùng tần số và cùng pha).
+) Tia laze là chùm sáng song song (có tính định hướng cao).
+) Tia laze có cường độ lớn.

( Một số ứng dụng:
+) Trong y học, laze dùng như một dao mổ trong các phẫu thuật tinh vi như mắt, mạch máu,… Ngoài ra laze dùng để chữa một số bệnh ngoài da nhờ vào tác dụng nhiệt.
+) Trong thông tin liên lạc, laze dùng trong liên lạc vô tuyến, điều khiển các con tàu vũ trụ, truyền thông tin bằng cáp quang,…
+) Tia laze được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, bút trỏ bảng,… Các laze này thuộc loại laze bán dẫn.
+) Laze dùng để khoan, cắt, tôi,… rất chính xác các vật liệu trong công nghiệp.
DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ TIA X.
	Ví dụ 1: Cho một ống phát tia X (Coolidge) có 
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. Tốc độ lớn nhất của electron ngay trước khi đập vào Anốt là
A. 
[image: image30.wmf]7
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải:
Động năng của electron ngay trước khi đập vào Anốt:
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 m/s. Chọn C.
	Ví dụ 2: [Trích đề thi THPT QG năm 2007] Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích electron là 
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, vận tốc ánh sáng trong chân không là 
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 m/s, và hằng số Plăng là 
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J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải:
Bước sóng nhỏ nhất của tia X do ống phát ra:
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 m. Chọn D.
	Ví dụ 3: [Trích đề thi THPT QG năm 2010] Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 
[image: image43.wmf]18
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 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là
A. 13,25 kV.
B. 2,65 kV.
C. 26,50 kV.
D. 5,30 kV.


Lời giải:
Ta có: 
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. Chọn C.

	Ví dụ 4: Tốc độ của êlectron khi đập vào anôt của một ống Rơn-ghen là 
[image: image46.wmf]6
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 m/s. Để tăng tốc độ thêm 
[image: image47.wmf]6

5.10

 m/s thì phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống một lượng bằng
A. 1,45 kV.
B. 4,5 kV.
C. 1,35 kV.
D. 6,2 kV.


Lời giải:
Ta có: 
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Cần tăng hiệu điện thế đặt vào ống một lượng:
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. Chọn C.

	Ví dụ 5: Một ống tia Rơnghen phát được bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 
[image: image51.wmf]10
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 m. Để tăng độ cứng của tia Rơnghen (tức giảm bước sóng của nó) người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm 
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 kV. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), tốc độ ánh áng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 
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 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của electrôn. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen do ống phát ra khi đó là 
A. 
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C. 
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Lời giải:
Ta có: 
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Thay số, suy ra: 
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. Chọn C.

	Ví dụ 6: Ống Rơnghen, mỗi giây phát ra 
[image: image62.wmf]14
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 phôtôn. Các phôtôn có năng lượng trung bình ứng với 
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 m. Cho biết ống có 
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 kV; I = 1,5 mA. Tính hiệu suất H của ống (là tỉ số giữa năng lượng bức xạ tia X và năng lượng tiêu thụ ống).
A. 0,2%.
B. 0,8%.
C. 8%.
D. 2%.


Lời giải:
Công suất tiêu thụ của ống: 
[image: image65.wmf]PUI
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Năng lượng bức xạ tia X: 
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Hiệu suất của ống: 
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. Chọn B.

	Ví dụ 7: Trong một ống Rơnghen, khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 1,2 kV thì cường độ dòng điện đi qua ống là 0,8 mA. Đối catôt là một bản platin có diện tích 1 
[image: image68.wmf]2
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 và nhiệt dung riêng c = 0,12 kJ/kg.K. Hiệu suất của ống là H = 60% (tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơnghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơnghen). Nhiệt độ của bản platin sẽ tăng thêm 500°C sau khoảng thời gian là
A. 437,5 s.
B. 656,3 s.
C. 525,0 s.
D. 262,5 s.


Lời giải:
Số electron đến đối catốt trong t giây là: 
[image: image71.wmf]qneIt

In

tte

==Þ=

 
Mỗi electron đến đập vào đối catốt có động năng: 
[image: image72.wmf]d
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 Tổng động năng của các electron đập đến đối catốt trong t (s) là: 
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Tổng động năng của các electron đập đến đối catot dùng H% để bức xạ tia Rơnghen còn lại sẽ làm nóng platin. Năng lượng làm nóng platin là: 
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Mặt khác: 
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. Chọn B.
	Ví dụ 8: Hiệu điện thế giữa hai cực của ống Rơnghen là 16,6 (kV), cường độ dòng điện qua ống là 20 mA. Coi electron thoát ra có tốc độ ban đầu không đáng kể. Đối catốt được làm nguội bằng dòng nước chảy luồn bên trong. Nhiệt độ nước ở lối ra cao hơn lối vào là 20°C. Giả sử có 99% động năng electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt đốt nóng đối catốt. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186 (J/kgK). Tính lưu lượng của dòng nước đó theo đơn vị g/s.
A. 3,6 (g/s).
B. 3,8 (g/s).
C. 3,9 (g/s).
D. 3,7 (g/s).


Lời giải:
Số electron đến đối catốt trong 1 s là : 
[image: image77.wmf]11
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Tổng động năng của các electron đập đến đối catốt trong 1 s là: 
[image: image78.wmf]..
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Năng lượng nhiệt Q đế đốt nóng catốt bằng 99% tổng động năng của các electron: 
[image: image79.wmf]0,99.
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Dùng nước để làm nguội catốt nên: 
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. Chọn C.

DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT QUANG VÀ LAZE.

	Ví dụ 9: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?
A. Vàng.
B. Lục.
C. Đỏ.
D. Da cam.


Lời giải:
Để kích thích phát quang được thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng phát quang: 
[image: image82.wmf]KTPQ
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. Chọn B.
	Ví dụ 10: [Trích đề thi THPT QG năm 2010] Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 
[image: image83.wmf]14
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 Hz. Cho biết hằng số tốc độ ánh sáng trong chân không là 
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 m/s. Khi dùng ánh sáng kích thích có bước sóng nào dưới đây không thể gây ra sự phát quang cho chất này?
A. 
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Lời giải:
Bước sóng ánh sáng phát quang: 
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Để xảy ra sự phát quang thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng phát quang. Nên với 
[image: image90.wmf]0,55
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 không gây ra sự phát quang cho chất này. Chọn B.

	Ví dụ 11: [Trích đề thi THPT QG năm 2011] Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 
[image: image91.wmf]0,26

m

m

 thì phát ra ánh sáng có bước sóng 
[image: image92.wmf]0,52
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. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là 
A. 4/5.
B. 1/10.
C. 1/5.
D. 2/5.


Lời giải:
Số photon ánh sáng phát quang: 
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Số photon ánh sáng kích thích: 
[image: image94.wmf]PP

N

hc

l

e

==

 

Công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích:


[image: image95.wmf]20%
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Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian: 
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. Chọn D.

	Ví dụ 12: [Trích đề thi THPT QG năm 2012] Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 
[image: image97.wmf]0,45
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m

 với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 
[image: image98.wmf]0,60
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 với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là
A. 3/4.
B. 20/9.
C. 1.
D. 2.


Lời giải:
Số photon do laze A phát ra: 
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Số photon do laze B phát ra: 
[image: image100.wmf]BBB

B

B

PP

N

hc

l

e

==

 

Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và  số phôtôn của laze A phát ra trong cùng một khoảng thời gian:
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. Chọn C.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tia X xuyên qua lá kim loại
A. một cách dễ dàng như nhau với mọi kim loại và mọi tia.

B. càng dễ nếu bước sóng càng nhỏ.

C. càng dễ nếu kim loại có nguyên tử lượng càng lớn.

D. khó nếu bước sóng càng nhỏ
Câu 2: Chọn câu sai. Dùng phương pháp ion hóa có thể phát hiện ra bức xạ
A. tia tử ngoại.
B. tia X mềm.
C. tia X cứng.
D. Tia gamma.
Câu 3: Chọn câu đúng khi nói về tia X ?
A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.

B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.

D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.
Câu 4: Tia X là sóng điện từ có
A. 
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tử ngoại.
Câu 5: Tia Rơn-ghen hay tia X là sóng điện từ có bước sóng
A. lớn hơn tia hồng ngoại. 
B. nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. nhỏ quá không đo được.
D. vài nm đến vài mm.
Câu 6: Chọn câu không đúng?
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.

B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.

D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
Câu 7: Tia X được ứng dụng nhiều nhất, là nhờ có
A. khả năng xuyên qua vải, gỗ, các cơ mềm.
B. tác dụng làm đen phim ảnh.

C. tác dụng làm phát quang nhiều chất.
D. tác dụng hủy diệt tế bào.
Câu 8: Tìm kết luận đúng về nguồn gốc phát ra tia X.
A. Các vật nóng trên 4000 K.
B. Ống Rơnghen.

C. Sự phân hủy hạt nhân.  
D. Máy phát dao động điều hòa dùng trandito.
Câu 9: Tạo một chùm tia X chỉ cần phóng một chùm e có vận tốc lớn cho đặt vào
A. một vật rắn bất kỳ.        
B. một vật rắn có nguyên tử lượng lớn.

C. một vật rắn, lỏng, khí bất kỳ.
D. một vật rắn hoặc lỏng bất kỳ.
Câu 10: Chọn phát biểu sai. Tia X
A. có bản chất là sóng điện từ.

B. có năng lượng lớn vì bước sóng lớn.

C. không bị lệch phương trong điện trường và từ trường.

D. có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Câu 11: Nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen, chọn câu phát biểu sai ?
A. Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên.

B. Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng tia Rơnghen.

C. Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh.

D. Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện.
Câu 12: Tia Rơnghen
A. có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sáy khô hoặc sưởi ấm.

B. chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có Catot làm bằng kim loại kiềm.

C. không đi qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia Rơnghen.

D. không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.
Câu 13: Tìm kết luận sai. Để phát hiện ra tia X, người ta dùng
A. màn huỳnh quang.        
B. máy đo dùng hiện tượng iôn hóa.

C. tế bào quang điện.         
D. mạch dao động LC.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.

B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.

D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
Câu 15: Một ống phát ra tia Rơghen, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 
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5.10

-

 m. Tính năng lượng của photôn tương ứng?
A. 
[image: image107.wmf]19

3975.10

J

-

.
B. 
[image: image108.wmf]19

3,975.10

J

-

.
C. 
[image: image109.wmf]19

9375.10

J

-

.
D. 
[image: image110.wmf]16

3975.10

J

-

.
Câu 16: Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 
[image: image111.wmf]11
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 m. Bỏ qua động năng ban đầu của các electron khi thoát ra khỏi bề mặt catôt. Biết 
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. Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là
A. 46875 V.
B. 4687,5 V.
C. 15625 V.
D. 1562,5 V.
Câu 17: Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 
[image: image114.wmf]18200
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 V. Bỏ qua động năng của êlectron khi bức khỏi catốt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra. Cho 
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Câu 18: Hiệu điện thế “hiệu dụng” giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 10 kV. Bỏ qua động năng của các êlectron khi bứt khỏi catốt. Tốc độ cực đại của các êlectron khi đập vào anốt.
A. 70000 km/s.
B. 50000 km/s.
C. 60000 km/s.
D. 80000 km/s.
Câu 19: Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích electron, tốc độ sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 
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1,6.10

C

-

 ; 
[image: image123.wmf]8

3.10

 m/s và 
[image: image124.wmf]34

6,625.10.

Js

-

. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là
A. 
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Câu 20: Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 
[image: image129.wmf]25
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 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm electron phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng 
[image: image130.wmf]34
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. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là
A. 
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Câu 21: Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ là 15 kV. Giả sử electron bật ra từ catôt có vận tốc ban đầu bằng không thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là bao nhiêu ?
A. 
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Câu 22: Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 
[image: image140.wmf]o
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[image: image143.wmf]8
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 m/s. Hiệu điện thế cực đại 
[image: image144.wmf]o
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 giữa anôt và catôt là bao nhiêu ?
A. 2500 V.
B. 2485 V.
C. 1600 V.
D. 3750 V.
Câu 23: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?
A. Độ đơn sắc cao.         
B. Độ định hướng cao.
C. Cường độ lớn.
D. Công suất lớn.
Câu 24: Laze rubi hoạt động theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Dựa vào sự phát xạ cảm ứng.
B. Tạo ra sự đảo lộn mật độ.

C. Dựa vào sự tái hợp giữa êlectron và lỗ trống.
D. Sử dụng buồng cộng hưởng.
Câu 25: Muốn một chất phát quang ra ánh sáng khả kiến có bước sóng 
[image: image145.wmf]l

lúc được chiếu sáng thì
A. phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 
[image: image146.wmf]l
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B. phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn 
[image: image147.wmf]l
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C. phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng lớn hơn 
[image: image148.wmf]l

.

D. phải kích thích bằng tia hồng ngoại.
Câu 26: Chọn câu trả lời sai khi nói về sự phát quang?
A. Sự huỳnh quang của chất khí, chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi là sự phát quang.

B. Đèn huỳnh quang là việc áp dụng sự phát quang của các chất rắn.

C. Sự phát quang còn được gọi là sự phát lạnh.

D. Khi chất khí được kích thích bởi ánh sáng có tần số f, sẽ phát ra ánh sáng có tần số 
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Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng huỳnh quang?
A. Hiện tượng huỳnh quang là hiện tượng phát quang của các chất khí bị chiến ánh sáng kích thích.

B. Khi tắt ánh sáng kích thích thì hiện tượng huỳnh quang còn kéo dài khoảng cách thời gian trước khi tắt.

C. Phôtôn phát ra từ hiện tượng huỳnh quang bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng phôtôn của ánh sáng kích thích.

D. Huỳnh quang còn được gọi là sự phát sáng lạnh.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng lân quang?
A. Sự phát sáng của các tinh thể khi bị chiếu sáng thích hợp được gọi là hiện tượng lân quang.

B. Nguyên nhân chính của sự lân quang là do các tinh thể phản xạ ánh sáng chiếu vào nó.

C. Ánh sáng lân quang có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D. Hiện tượng lân quang là hiện tượng phát quang của chất rắn.
Câu 29: (CĐ 2010) Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng.         
B. quang – phát quang.

C. hóa – phát quang.           
D. tán sắc ánh sáng.
Câu 30: (CĐ 2011): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng 
[image: image151.wmf]e

 để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó:
A. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng lớn hơn 
[image: image152.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng.

B. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image153.wmf]e

 do có mất mát năng lượng.

C. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn 
[image: image154.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng.

D. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image155.wmf]e

 do có mất mát năng lượng.
Câu 31: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?
A. Ánh sáng đỏ.
B. Ánh sáng lục.
C. Ánh sáng chàm.
D. Ánh sáng lam.
Câu 32: Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây gọi là sự phát quang ?
A. Ngọn nến
B. Đèn pin
C. Con đom đóm
D. Ngôi sao băng
Câu 33: Trong trường hợp nầo dưới đây có sự quang – phát quang ?
A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày

B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô-tô chiếu vào

C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường

D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ
Câu 34: Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image156.wmf]0,22
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 và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 
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Nếu số photon ánh sáng kích thích chiếu vào là 500 thì số photon ánh sáng phát ra là 4. Tính tỉ số công suất của ánh sáng phát quang và ánh sáng kích thích?
A. 0,2%.
B. 0,03%.
C. 0,32%.
D. 2%.
Câu 35: Ánh sáng lân quang là :
A. được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.

B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C. có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Câu 36: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang ?
A. Tia lửa điện
B. Hồ quang
C. Bóng đèn ống
D. Bóng đèn pin
Câu 37: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng :
A. Một chất cách điện thành dẫn điện khi được chiếu sáng.

B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng.

C. Giảm điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng.

D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ.
Câu 38: Trường hợp nào sau đây là hiện tượng quang điện trong ?
A. Chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn này.

B. Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào kim loại làm êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại đó.

C. Chiếu tia tử ngoại vào chất khí thì chất khí đó phát ra ánh sáng màu lục.

D. Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào tấm kim loại làm cho tấm kim loại này nóng lên.
Câu 39: Chọn câu trả lời sai khi nói về sự phát quang?
A. Sự huỳnh quang của chất khí, chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi là sự phát quang.

B. Đèn huỳnh quang là việc áp dụng sự phát quang của các chất rắn.

C. Sự phát quang còn được gọi là sự phát lạnh.

D. Khi chất khí được kích thích bởi ánh sáng có tần số f, sẽ phát ra ánh sáng có tần số 
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Câu 40: Phát biểu này sau đây sai khi nói về hiện tượng huỳnh quang?
A. Hiện tượng huỳnh quang là hiện tượng phát quang của các chất khí bị chiếu ánh sáng kích thích.

B. Khi tắt ánh sáng kích thích thì hiện tượng huỳnh quang còn kéo dài khoảng cách thời gian trước khi tắt.

C. Phôtôn phát ra từ hiện tượng huỳnh quang bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng phôtôn của ánh sáng kích thích.

D. Huỳnh quang còn được gọi là sự phát sáng lạnh.
Câu 41: Ánh sáng huỳnh quang
A. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.

B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

D. do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.
Câu 42: Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh sáng có bước sóng 
[image: image160.wmf]0,49

m

m

 và phát ra ánh sáng có bước sóng 
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. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch này là 75%. Tính tỉ số (tính ra phần trăm) của phôtôn phát quang và số phôtôn chiếu đến dung dịch?
A. 82,7%.
B. 79,6%.
C. 75,09%.
D. 66,8%.
Câu 43: Chiếu bức xạ có bước sóng 
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 và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 
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. Biết công suất của chùm phát quang bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu có 3000 phôtôn kích thích chiếu vào chất đó thì số phôtôn phát quang được tạo ra là bao nhiêu?
A. 600
B. 500
C. 60
D. 50
Câu 44: Chiếu bức xạ có bước sóng 
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 và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 
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. Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 2% công suất của chùm sáng kích thích. Khi đó, với mỗi photon phát ra ứng với bao nhiêu photon kích thích?
A. 20
B. 30
C. 60
D. 50
Câu 45: Khi tăng hiệu điện thế của ống tia X lên 1,5 lần thì bước sóng cực tiểu của tia X biến thiên một giá trị 
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 m/s. Xác định hiệu điện thế ban đầu 
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 của ống và bước sóng tướng ứng của tia X
A. 16kV và 78pm
B. 16 kV và 39pm
C. 15 kV và 39pm
D. 15 kV và 78pm
Câu 46: Một ống tia Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 
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 (m). Để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là giảm bước sóng của nó, ta tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 3300 V. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (electron), tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 
[image: image172.wmf]19

1,6.10

C

-

 ;
[image: image173.wmf]8

3.10

 m/s và 
[image: image174.wmf]34

6,625.10.

Js

-

. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Tính bước sóng ngắn nhất của ống phát ra khi đó
A. 
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Câu 47: Một ống tia Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 0,5 (nm). Biết độ lớn điện tích êlectrôn (electron), tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 
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. Nếu tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 8 kV thì tần số cực đại của tia Rơghen ống đó có thể phát ra
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Câu 48: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống tia X là 15 kV. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (electron), tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 
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. Nếu các êlectrôn bắn ra khỏi catốt có động năng ban đầu cực đại bằng 3750 eV thì bước sóng nhỏ nhất của tia X là 
A. 110,42pm
B. 66,25pm
C. 82,81pm
D. 110,42pm
Câu 49: Một ống Rơghen trong 20 giây người ta thấy có 
[image: image189.wmf]18

10

 electron đập vào đối catốt. Cho biết điện tích của electron là 
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. Cường độ dòng điện qua ống là
A. 8 mA
B. 0,9 mA
C. 0,8 mA
D. 0,6 mA
Câu 50: Cường độ dòng điện trong ống Rơghen là 0,64 mA. Biết rằng chỉ có 0,8% electron đập vào đối catot là làm bức xạ ra phôtôn Rơnghen. Tính số phôtôn Rơnghen phát ra trong một phút
A. 
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Câu 51: Đặt một hiệu điện thế không đổi U = 20000 (V) vào hai cực của một ống Rơnghen. Tính động năng của mỗi electrôn khi đến đối catốt (bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bứt ra khỏi catốt). Cho biết điện tích của êlectron là 
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Câu 52: Trong một ống Rơnghen, tốc độ của electron khi tới anốt là 50000 km/s. Để giảm tốc độ bớt 8000 km/s thì phải làm giảm hiệu điện thế hai đầu ống bao nhiêu ? Cho điện tích và khố lượng của electron 
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Câu 53: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 15 kV, dòng tia âm cực có cường độ 5 mA. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Tổng động năng electron đập vào đối catốt trong 1s là:
A. 45 (J)
B. 7,5 (J)
C. 75 (J)
D. 4,5 (J)
Câu 54: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 20 kV, dòng tia âm cực có cường độ 5 mA. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Tổng động năng electron đập vào đối catốt trong 1s là:
A. 45 (J)
B. 90 (J)
C. 100 (J)
D. 10 (J)
Câu 55: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 20 kV. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Tổng động năng electron đập vào đối catốt trong 1s là 200 (J). Cường độ dòng điện qua ống là
A. 4,5 (mA)
B. 2,5 (mA)
C. 10 (mA)
D. 5 (mA)
Câu 56: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 18 kV, dòng tia âm cực có cường độ 8 mA. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Giả sử 99% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Nhiệt lượng đối catốt nhận được trong 1s là
A. 45 (J)
B. 90 (J)
C. 100 (J)
D. 10 (J)
Câu 57: Một ống Rơnghen phát tia X có bước sóng ngắn nhất 
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 m. Bỏ qua vận tốc ban đầu của các electron khi bứt ra khỏi catốt. Giả sử 100% động năng của các electron biến thành nhiệt làm nóng đối catốt và cường độ dòng điện chạy qua ống là I = 2 mA. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (electron), tốc độ ánh sáng trong chân  không và hằng số Plăng lần lượt là 
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. Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catốt trong 1 phút là
A. 298,125 J
B. 29,813 J
C. 928,125 J
D. 92,813 J
Câu 58: Hiệu điện thế giữa catốt của ống Rơnghen là 18,5 kV, dòng tia âm cực có cường độ 8,8 mA. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Giả sử 99,5% động năng của electron đập vào đối catot chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Nhiệt lượng đối catốt nhận được trong 1s là
A. 145,75 (J).
B. 162,800 (J).
C. 174,25 (J).
D. 161,986 (J).
Câu 59: Trong mỗi giây tổng động năng của electron đập vào đối catốt là 15 J. Đối catốt có khối lượng 0,4 kg, có nhiệt dung riêng là 
[image: image209.wmf](
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. Giả sử 99,9% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Hỏi sau bao lâu nhiệt độ đối catốt tăng thêm 1000°C.
A. 4800s.
B. 5000s.
C. 53,3 phút.
D. 53,4 phút.
Câu 60: Trong mỗi giây tổng động năng của electron đập vào đối catốt là 14 J. Đối catốt là một khối bạch kim có khối lượng 0,42 kg. Giả sử 99,9% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Biệt nhiệt dung riêng của bạch kim là 
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, nhiệt độ ban đầu là 20°C. Hỏi sau bao lâu khối bạch kim đó nóng tới 1500°C nếu nó không được làm nguội.
A. 5000s.
B. 5333s.
C. 5405s.
D. 5354s.
Câu 61: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 15 kV, dòng tia âm cực có cường độ 5 mA. Bỏ qua động năng của electron khi bức ra khỏi catốt. Giả sử 99% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Cho khối lượng của đối catốt là 250g và nhiệt dung riêng là 
[image: image211.wmf]120

 J/kg.độ. Sau một phút hoạt động thì đối catốt nóng thêm bao nhiêu độ?
A. 146°C.
B. 495°C.
C. 146,5°C.
D. 148,5°C.
Câu 62: Khi hiệu điện thế giữa anôt và catốt là 1,2 kV thì cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen là 2 mA. Nếu toàn bộ động năng của electron biến đổi thành nhiệt đốt nóng đối catôt thì nhiệt lượng tỏa ra ở đối catốt trong 5 phút là
A. 800 J.
B. 720 J.
C. 700 J.
D. 1200 J.
Câu 63: Ống Rơn-ghen phát ra tia X có tần số lớn nhất bằng 
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 Hz. Dòng điện qua ống bằng 8 mA. Nếu đối catốt của ống Rơn-ghen được làm nguội bằng một dòng nước chảy luồn phía bên trong thì thấy nhiệt độ của nước ở lối ra cao hơn nhiệt độ lối vào là 10°C. Coi động năng của chùm electron đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catốt. Biết nhiệt dung riêng và khối lượng riêng của nước là C = 4186 J/kg.độ; 
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Câu 64: Trong mỗi giây tổng động năng của electron đập vào đối catốt là 15 J. Giả sử 99,9% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt. Đối catốt được làm nguội bằng dòng nước chảy luồn bên trong. Nhiệt độ nước ở lối ra cao hơn lối vào là 10°C. Biết nhiệt dung riêng và khối lượng riêng của nước là: c = 4286 (J/kgK), D = 1000
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Câu 65: Hiệu điện thế giữa hai cực của ống Rơn-ghen là 16,6 (kV). Coi electron thoát ra có tốc độ ban đầu không đáng kể. Trong 20 giây người ta thấy có 
[image: image224.wmf]18
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 electron đập vào đối catốt. Đối catốt được làm nguội bằng dòng nước chảy luồn bên trong. Nhiệt độ nước ở lối ra cao hơn lối vào là 10°C. Giả sử có 95% động năng electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt đốt nóng đối catốt. Biết nhiệt dung riêng và khối lượng riêng của nước là: c = 4286 (J/kgK), D = 1000
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. Tính lưu lượng của dòng nước đó theo đơn vị 
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Câu 66: Một laze He – Ne phát ánh sáng có bước sóng 632,8 nm và có công suất đầu ra là 2,3 mW. Số photon phát ra trong mỗi phút là
A. 
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Câu 67: Một laze rubi phát ra ánh sáng có bước sóng 694,4 nm. Nếu xung laze được phát ra trong 
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 (s) và năng lượng giải phóng bởi mỗi xung là Q = 0,15 J thì số photon trong mỗi xung là
A. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn. Chọn B.
Câu 2: Phương pháp ion hóa dùng để phát hiện các bức xạ có bước sóng bé hơn hoặc bằng 
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 nên không thể phát hiện ra tia tử ngoại. Chọn A.
Câu 3: Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. Chọn A.
Câu 4: Tia X là sóng điện từ có bước sóng 
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. Chọn A.
Câu 5: Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại 
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. Chọn B.
Câu 6: Tia X là bức xạ không nhìn thấy nó có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng, làm đen kính ảnh và hủy diệt tế bào. Chọn C.
Câu 7: Tia X được ứng dụng nhiều nhất, là nhờ có khả năng xuyên qua vải, gỗ, các cơ mềm. Chọn A. 
Câu 8: Nguồn gốc phát ra tia X là ống Rơnghen. Chọn B. 
Câu 9: Tạo một chùm tia X chỉ cần phóng một chùm e có vận tốc lớn hơn cho đặt vào một vật rắn có khối lượng nguyên tử lớn. Chọn B. 
Câu 10: Tia X có năng lượng lớn vì bước sóng nhỏ (nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại). Chọn B.
Câu 11: Nhờ khả năng làm ion hóa không khí, người ta đo được liều lượng tia Rơnghen. Chọn B. 
Câu 12: Tia X có thể đi qua một tấm nhôm dày vài xentimet, nhưng không qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia Rơnghen. Chọn C.
Câu 13: Chọn D.
Câu 14: Tia X và tia tử ngoại đều không mang điện nên không bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh. Chọn D.
Câu 15: Năng lượng của photôn tương ứng là: 
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. Chọn A.
Câu 16: Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là
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 V. Chọn A.
Câu 17: Ta có 
[image: image245.wmf]min

min

.68

o

hc

eUpm

l

l

=Û=

. Chọn A.
Câu 18: Ta có 
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 km/s. Chọn C.
Câu 19: Ta có 
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 m. Chọn D.
Câu 20: Ta có 
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 Hz. Chọn A.
Câu 21: Ta có 
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 m. Chọn B.
Câu 22: Ta có 
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 V. Chọn B.
Câu 23: Đặc điểm của tia Laze là có cường độ lớn, tính kết hợp cao, tính đơn sắc cao, tính định hướng cao. Chọn D.
Câu 24: Laze hoạt động theo nguyên tắc phát xạ cảm ứng. Chọn A.
Câu 25: Muốn một chất phát quang ra ánh sáng khả kiến có bước sóng 
[image: image251.wmf]l

 thì phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn 
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. Chọn B.
Câu 26: Khi chất khí được kích thích bởi ánh sáng có tần số 
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 thì sẽ phát ra ánh sáng có tần số 
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 với 
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. Chọn D.
Câu 27: Khi tắt ánh sáng kích thích thì hiện tượng huỳnh quang tắt ngay. Chọn B.
Câu 28: Nguyên nhân chính của sự lân quang là do các tinh thể hấp thụ ánh sáng chiếu vào nó. Chọn B.
Câu 29: Đó là hiện tượng quang phát quang. Chọn B.
Câu 30: Phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn 
[image: image256.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng. Chọn C. 
Câu 31: Ánh sáng phát ra phải có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích. Chọn C.
Câu 32: Sự phát sáng từ con đom đón là sự phát quang. Chọn B.
Câu 33: Ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào là hiện tượng quang phát quang. Chọn B.
Câu 34: Tỉ số công suất của ánh sáng phát quang và ánh sáng kích thích

[image: image257.wmf]22212

11121

0,224

..0,00320,32%

0,55500

PNN

HH

PNN

el

el

=====Þ=

. Chọn D. 
Câu 35: Ánh sáng lân quang có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích. Chọn C.
Câu 36: Sự phát sáng của bóng đèn ống là sự phát quang. Chọn C.
Câu 37: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của một chất bán dẫn khi được chiếu sáng. Chọn C. 
Câu 38: Chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn này là hiện tượng quang điện trong. Chọn A.
Câu 39: Khi chất khí được kích thích bởi ánh sáng có tần số 
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, sẽ phát ra ánh sáng có tần số 
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. Chọn D.
Câu 40: Huỳnh quang là hiện tượng quang phát quang của các chất lỏng, khí có đặc điểm là ánh sáng phát ra bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Chọn B.
Câu 41: Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. Chọn B.
Câu 42: Ta có 
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. Chọn B.
Câu 43: Ta có 
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. Chọn D.
Câu 44: 
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[image: image264.wmf]Þ

 Với 1 phôtôn phát ra thì phải có 30 phôtôn kích thích. Chọn B.
Câu 45: Ta có 
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Lập tỉ số 
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 kV. Chọn A.
Câu 46: Ta có 
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 V. Khi tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 3300 V 
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 m. Chọn D.
Câu 47: Hiệu điện thế cực đại của ống ban đầu là 
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Khi tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 8 kV 
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 Hz. Chọn B.
Câu 48: Ta có 
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. Chọn B.
Câu 49: Trong 1 s số electron đập vào catốt là 
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Cường độ dòng điện qua ống là 
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 mA. Chọn A.
Câu 50: Trong một phút số electron đập vào Catot là 
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Ta có 
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 hạt. Chọn A.
Câu 51: Ta có 
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 J. Chọn C.
Câu 52: Hiệu điện thế ban đầu là 
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Động năng ban đầu của electron 
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Động năng lúc sau của electron 
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Ta có 
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 V. Chọn A.
Câu 53: Số hạt electron đến được catốt trong 1s là 
[image: image282.wmf]16

3,125.10

e

I

n

q

==
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Tổng động năng đập vào đốt catốt trong 1s là 
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 J. Chọn C.
Câu 54: Số hạt electron đập vào catốt trong 1s là 
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Tổng động năng electron đập vào catốt trong 1s là 
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 J. Chọn C.
Câu 55: Số hạt electron đập vào catốt trong 1s là 
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Cường độ dòng điện trong ống là 
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 mA. Chọn C.
Câu 56: Tổng động năng đập vào catốt trong 1s là 
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Nhiệt lượng đối catốt nhận được trong 1s là 
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 J. Chọn B.
Câu 57: Hiệu điện thế hai đầu ống 
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Tổng động năng đập vào catốt trong 1s là 
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Nhiệt lượng tỏa ra trên catot trong 1 phút là 
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 J. Chọn A.
Câu 58: Tổng động năng đập vào catốt trong 1s là 
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Nhiệt lượng tỏa ra trên catot trong 1 phút là 
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 J. Chọn A.
Câu 59: Ta có 
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 Cứ 1 s catot tăng thêm 0,3125°C
Khi catốt tăng thêm 1000°C 
[image: image296.wmf]1000
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 phút. Chọn C.
Câu 60: Năng lượng để đốt nóng catốt: 
[image: image297.wmf](

)

0,42.120.15002074592

QmCt

=D=-=

 J
Gọi t là thời gian cần để đốt nóng catốt tới 1500°C thì tổng động năng của electrôn đập vào catốt đến lúc đó =14t J

Do 99,9% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng nên ta có:
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 s. Chọn B.
Câu 61: Số electron đập vào catôt trong mỗi giây: 
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Bỏ qua động năng ban đầu của electrôn nên động năng mà mỗi electron đạt được khi đến catốt = công của lực điện trường = eU

99% động năng biến đổi thành nhiệt đốt nóng, nên mỗi electron đến catốt cấp một lượng nhiệt 
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 Tổng nhiệt lượng electron cung cấp trong 1 phút:
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Mặt khác, 
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. Chọn D.
Câu 62: Số electron đập vào catôt trong mỗi giây: 
[image: image304.wmf]nIe
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Động năng mà mỗi electron đạt được khi đến catốt = công của lực điện trường = eU

Toàn bộ động năng biến đổi thành nhiệt đốt nóng, nên mỗi electron đến catốt cấp một lượng nhiệt = eU. Nhiệt lượng tỏa ra ở đối catốt trong 5 phút:
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 J. Chọn B. 
Câu 63: Số electrôn đập vào catốt trong mỗi giây: 
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Trong t giây thì có 
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 hạt electrôn đập tới catốt.

Động năng của mỗi electrôn = năng lượng của tia X : 
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Động năng của chùm electrôn đều chuyển thành nhiệt đốt nóng 
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Mặt khác, 
[image: image310.wmf].

.....t.

3

It

QmCtDVChfDVCt

=D=DÛ=D


Lưu lượng nước chảy: 
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. Chọn D.
Câu 64: Nhiệt đốt nóng catốt = 99% động năng của electrôn đập vào: 
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Mặt khác, 
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Lưu lượng của dòng nước 
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. Chọn D.
Câu 65: Trong 20s có 
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 electron đập vào catốt 
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 trong t s có 
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 electron đập vào catốt.
Bỏ qua động năng ban đầu của electrôn nên động năng mà mỗi electron đạt được khi đến catốt = công của lực điện trường = eU.

Nhiệt lượng đốt nóng catốt Q = 95% động năng của 
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Mặt khác, 
[image: image319.wmf]16

m.C.

ΔtD.V.C.Δt95%.5.10t.eU1000.V.4286.10

Q

==Û=

 

[image: image320.wmf]Þ

 Lưu lượng của dòng nước 
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. 
Chọn B.
Câu 66: Năng lượng của một photon phát ra: 
[image: image322.wmf]hc
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Gọi n là số photon phát ra trong một giây, thì công suất phát của laze được tính: 
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 Số photon phát ra trong 1 phút : 
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Chọn C.
Câu 67: Năng lượng của một photon phát ra: 
[image: image326.wmf]hc
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Gọi n là số photon phát ra trong mỗi xung, thì năng lượng được giải phóng ra trong mỗi xung là:
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. Chọn C.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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